
CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/BCTN-THS Thanh Hóa, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO 
Thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
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I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800772376
- Vốn điều lệ : 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ : 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa
- Số điện thoại : 02373 724 892 / 0984034443
- Số fax/Fax : 02373 855 750
- Website : http://thanhhoasongda.com.vn
- Mã cổ phiếu : THS
- Quá trình hình thành và phát triển 
Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tiền thân là Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ phần 
hóa theo Nghị định 64/CP của Chính phủ.
Ngày 15/09/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Quyết định số 2941/QĐ/UB về việc 
chuyển đổi Công ty công nghệ phẩm Thanh Hoá thành công ty cổ phần với mức vốn điều lệ 5 tỷ  
đồng, lấy tên là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Hoa.
Do nhu cầu bức thiết phải đầu tư xây dựng cở sở vật chất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh  
doanh, tháng 5/2004, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thanh Hoa đã mời Tổng Công ty 
Sông Đà góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà với số vốn điều lệ là 10,1 tỷ 
đồng, trong đó Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ 51%.
Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã trải qua hai lần tăng vốn điều lệ. Tính đến năm 2010,  
Công ty chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng.
Năm 2014 Tổng Công ty Sông Đà thoái vốn (51% VĐL) tại Công ty theo chủ trương chung của 
Nhà nước và Kế hoạch tổ chức lại Tổng công ty Sông Đà đã được Bộ Xây Dựng Phê duyệt. Từ 
ngày 26/05/2014 Công ty không còn phần vốn góp của Nhà nước, chuyển sang cơ chế quản lý 
mới với 100% vốn góp của các thể nhân.
Ngày đăng ký trở thành Công ty đại chúng: 12/04/2008
Ngày niêm yết CP công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội : 05/11/2013
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
2.1. Ngành nghề kinh doanh
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Hoạt động chính của công ty là kinh doanh thương mại bán buôn các mặt hàng tiêu dùng và dịch 
vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh

- Kinh doanh thương mại

 Tổ Gia dụng: Bán buôn các mặt hàng sứ Hải Dương, Nhôm sắt tráng men Hải Phòng, 
nhựa Đại Đồng Tiến …

 Tổ Nội thất: Cung cấp và lắp đặt nội thất Hòa Phát, nội thất Xuân Hòa, Nội thất 190 
 Tổ Điện lạnh: Cung ứng và lắp đặt thiết bị điện tử, điện lạnh các hãng Aqua, Funiki,  

Samsung, LG, Panasonic, Daikin, Casper, Kangaroo…
Địa điểm kinh doanh: Công ty có showroom bán hàng và các kho chứa hàng tại KCN Tây 
Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

  
   Văn phòng và kho hàng tại KCN Tây Bắc Ga      Showroom bán hàng tại KCN Tây Bắc Ga

- Dịch vụ cho thuê
 Các điểm cho thuê: 
Siêu thị Trần Phú tại địa chỉ Số 301 Trần Phú, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi tại địa chỉ 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
 Các đơn vị thuê: 
Tại Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi: Chi nhánh Ngân hàng NN&PT nông thôn Thành phố 
Thanh Hoá (phòng giao dịch), Công ty TNHH nội thất Gia Khánh Việt Nam (nội thất Gia 
Khánh), Công ty TNHH Hoàng Lý (cửa hàng xe máy YAMAHA), Công ty TNHH may thêu 
giày An Phước (hàng thời trang), Công ty TNHH Ngôi Sao (cửa hàng xe máy YAMAHA), 
Công ty CP Nguyệt Anh (hàng bảo hộ lao động), Công ty TNHH Toàn Cầu TTA (phòng 
tập thể dục thẩm mỹ)
Tại Siêu thị Trần phú: Công ty CP Mediamart VN (Siêu thị điện máy)
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Đơn vị tính: 1.000 đồng

SẢN PHẨM/ 
DỊCH VỤ

NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023

GIÁ TRỊ
% 

DTT
GIÁ TRỊ

% 
DTT

GIÁ TRỊ
% 

DTT
Doanh thu bán 
hàng hóa

268.545.316 96,4% 242.148.865 95,8% 215.770.233 95.2%

Doanh thu cung 
cấp dịch vụ

10.008.997 3,6% 10.676.786 4,2% 10.849.625 4.8%

Doanh thu thuần 278.554.313 100% 252.825.651 100%
226.619.85

8
100%

Hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó 
khăn, việc làm cắt giảm, thu nhập người dân bị hạn chế. Doanh thu toàn công ty giảm 10,4% so 
với năm 2022. Tuy nhiên Công ty đã có nhiều cố gắng để giữ được quy mô ổn định và đảm bảo 
an toàn tài chính.

Trong tổng doanh thu của Công ty, doanh thu bán hàng hóa luôn chiếm tỷ trọng cao 
(95,2% doanh thu thuần).

Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty
Đơn vị: 1.000 đồng

SẢN PHẨM/ 
DỊCH VỤ

NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023

GIÁ TRỊ
% 

LNG
GIÁ TRỊ

% 
LNG

GIÁ TRỊ
% 

LNG
Lợi nhuận bán 
hàng hóa

12.196.577 60,0% 10.811.314 55,1% 8.890.667 50,9%

Lợi nhuận cung 
cấp dịch vụ

8.112.747 40,0% 8.811.751 44,9% 8.579.048 49,1%

Lợi nhuận gộp 20.309.324 100% 19.623.064 100% 17.469.715 100%

Mặc dù Doanh thu của hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chiếm 4,8% trong doanh thu thuần 
của toàn Công ty nhưng lợi nhuận gộp của hoạt động này lại luôn chiếm tỷ trọng khoảng lớn 
(49,1%). Điều này cho thấy mảng hoạt động này hiệu quả cao và ổn định. 

Trong năm 2023, trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của suy 
thoái kinh tế, Công ty đã chủ động linh hoạt ứng biến, cố gắng tổ chức hoạt động kinh doanh ổn  
định tuy nhiên doanh thu thuần giảm, lợi nhuận gộp giảm so với các năm trước.
 

2.2. Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Thanh Hóa

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là tổ chức quyền lực cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp  

và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những 
chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ 
máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành 

viên độc lập. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên 
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội  
đồng cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát
Có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
Ban Tổng giám đốc
Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
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 Phòng Tổng hợp
-  Kế toán
- Tổ chức - hành chính
- Bảo vệ

Phòng Kế hoạch kinh doanh
- Kế hoạch thị trường
- Lái xe, giao hàng
- Kỹ thuật

Phó Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soátHội đồng quản trị



Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu  
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh  
doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty. 

Các phòng ban Công ty
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: Có chức năng nắm bắt các thông tin kinh tế thị trường,   

xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho từng giai đoạn, lập phương án kinh doanh cụ  
thể và giám sát thực hiện, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về đầu tư,  sản xuất kinh 
doanh. 

- Phòng Tổng hợp: Chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định nhà 
nước; tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác tài chính kế toán; Giúp Tổng Giám đốc  
công ty về công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, tiền vốn, chi phí sản xuất kinh 
doanh) để đạt được mục đích đề ra của Đại hội cổ đông và hội đồng quản trị, phù hợp với chủ 
trương, chính sách pháp luật hiện hành, các quy định của nhà nước về kế toán thống kê. Tham 
mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý tài  
sản, quản trị văn phòng, công tác bảo vệ, an ninh trật tự.

- Các công ty con, công ty liên kết: 
Các công ty liên kết bao gồm :
+ Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam
+ Công ty cổ phần Xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa

4. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
Xây dựng và phát triển Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà thành doanh nghiệp kinh doanh 

thương mại và dịch vụ  có tính chuyên nghiệp cao, đủ sức cạnh tranh, có vị thế xứng đáng và 
vững chắc trên thị trường, đặc biệt là thị trường Thanh Hóa 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Phương hướng cơ bản kinh doanh giai đoạn (2019-2024) là tập trung cao độ vào các mặt 

hàng công ty có lợi thế cạnh tranh để mở rộng thị trường, phát triển mặt hàng nghành hàng mới, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, ưu tiên hàng đầu mục tiêu lợi nhuận, khẳng định vị thế của công 
ty về các mặt hàng kinh doanh chủ lực trên thương trường

* Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2019 – 2024)
Tổng giá trị SXKD: 1.815 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm 8%.
Doanh thu              : 1.650 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm là 8 %.
Lợi nhuận TT         : 17,7 tỷ VNĐ, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 5%.
Cổ tức bình quân 9,4%/năm, tăng bình quân hàng năm là 4%
Nộp ngân sách nhà nước: 16,7 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm là 5 %.
Thu nhập BQ người lao động: 8,7 triệu VNĐ, tăng bình quân hàng năm là 4%. Thực hiện 

đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động.
- Định hướng phát triển:
Tập trung cao độ vào các mặt hàng công ty có lợi thế cạnh tranh, tích cực phát huy các  

ngành hàng mới có tiềm năng để mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh, ưu tiên  
hàng đầu mục tiêu lợi nhuận, nâng cao cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động trong 
công ty 

Thực hiện đầu tư hợp lý, đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất.
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Tiếp tục hoàn thiện hệ thồng quy chế quản lý nội bộ, nâng cao tính hiệu quả, khoa học,  
minh bạch và tuân thủ pháp luật

Đổi mới công nghệ kinh doanh, triển khai kinh doanh thương mại điện tử
Mở rộng thị trường, giao lưu liên kết nắm bắt cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế của nền 

kinh tế mang lại
5. Các rủi ro:
Là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động chủ đạo đồng thời cũng là thế 

mạnh của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà là kinh doanh dịch vụ thương mại. Theo đó, 
hoạt động kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp từ thay đổi của nền kinh tế như tăng 
giảm tốc độ tăng trưởng GDP, các biến động trong chính sách tài khóa, tiền tệ và các rủi ro khác 

5.1. Rủi ro về kinh tế
Kinh tế toàn cầu trong năm 2023 phục hồi yếu và không đồng đều giữa 

các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất suy giảm, từ sản lượng công 
nghiệp đến vốn đầu tư và thương mại quốc tế, phản ánh tác động kết hợp 
của xu hướng chuyển dịch tiêu dùng sau đại dịch sang dịch vụ.  Cuộc chiến 
Nga - Ukraine (từ tháng 02/2022) tiếp tục lâm vào bế tắc trong cả năm 2023, 
do chưa có giải pháp đột phá từ cả hai bên nhằm giải quyết xung đột.

Bất ổn địa chính trị gia tăng, lạm phát giảm chậm buộc hầu hết các nước 
vẫn tiếp tục thực hiện thắt chặt tiền tệ, tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác 
động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn.

Trước tình hình kinh tế biến động khó lường, có thể ảnh hưởng bất ngờ đến hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo công ty luôn theo sát và cập nhật liên tục  
tình hình kinh tế vĩ mô nhăm kịp thời nhận diện được cả cơ hội lẫn thách thức để xây dựng chiến 
lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, giảm thiểu tác động của rủi ro kinh tế.

5.2. Rủi ro về luật pháp
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, đồng thời niêm yết cổ phiếu 

Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng 
của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm: 
Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản dưới luật và các quy định đối với Công ty 
niêm yết. 

Để hạn chế rủi ro pháp lý, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà luôn nắm rõ quy định của các 
văn bản pháp luật hiện hành, chủ động cập nhật các văn bản quy định mới

5.3. Rủi ro đặc thù 
Rủi ro tín dụng: là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện 

được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Phải thu khách hàng: Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các 
đơn vị có khả năng tài chính tốt, nhân viên kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu để  
đôn đốc thu hồi. Trên cơ sở này và khoản phải thu của Công ty liên quan đến nhiều khách hàng 
khác nhau nên rủi ro tín dụng không tập trung vào một khách hàng nhất định.

Tiền gửi ngân hàng: Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng 
lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi  
ngân hàng là thấp. 
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Rủi ro thanh khoản: là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do 
thiếu tiền. 

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro 
thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có  
các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản 
tương đương tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng 
nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

Rủi ro thị trường: Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong 
tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị  
trường bao gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.

Rủi ro ngoại tệ: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ 
tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Công ty không có rủi ro ngoại tệ do việc mua và bán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện bằng 
đơn vị tiền tệ kế toán là VND.

Rủi ro lãi suất: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài  
chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn, cho 
vay và các khoản vay.

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì rủi ro do thay đổi lãi suất tại  
ngày lập báo cáo là không đáng kể.

Rủi ro về giá khác: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công 
cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ 
giá hối đoái.

5.4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết 
Khi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà được niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội, việc biến động giá cổ phiếu của Công ty sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như:  
tình hình thực hiện công bố thông tin, tình hình cung cầu của thị trường đối với cổ phiếu của  
Công ty,….. Để giảm thiểu một cách tối đa những rủi ro có thể xảy ra đối với biến động giá cổ  
phiếu, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà luôn thực hiện tốt quy định Công bố thông tin 
nhằm ràng buộc trách nhiệm của những cá nhân liên quan đối với việc công bố thông tin của Công 
ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời những quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ 
tài chính ban hành ngày 06/10/2016 và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 16/11/2020 
có hiệu lực từ 01/01/2021 và thay thế cho Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 hướng dẫn 
Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDCK ngày 29/9/2016. Điều này sẽ giúp 
các nhà đầu tư tiếp cận được với những thông tin liên quan của Công ty một cách chính xác và hiệu  
quả. Từ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

5.5. Rủi ro khác
Các rủi ro như thiên tai, hoả hoạn, dịch hoạ, chiến tranh ... là những rủi ro do nguyên nhân  

bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và hoạt động chung của  
Công ty.

 II. Tình hình hoạt động trong năm
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 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Hoạt động kinh doanh năm 2023 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn do 

phải khắc phục hậu quả của tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, tình hình chiến sự của Châu Âu, 
đặc biệt là chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh  
doanh của hầu hết các doanh nghiệp.

Trong điều kiện đó, Công ty đặt ra nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo duy trì hoạt động SXKD 
ổn định. Toàn Công ty đã tập trung, chủ động và linh hoạt trong mọi hoạt động, cơ cấu lại tổ  
chức, duy trì và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh. Doanh thu toàn Công ty đạt 226 tỷ 
đồng, chỉ bằng 83% kế hoạch đề ra và bằng 89,6% so với năm 2022, tuy nhiên tình hình tài chính  
ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

TT Chỉ tiêu
Kế hoạch 
năm 2023
(triệu đ)

Thực hiện 
2023

(triệu đ)

TL hoàn 
thành 

KH năm 
(%)

So với năm 
2022 (%)

1 Tổng giá trị SXKD 300.000 249.280 83% 89,6%

2 Doanh thu 272.727 226.618 83% 89,6%

3 Lợi nhuận trước thuế 4.500 2.975 61% 68,0%

4 Nộp ngân sách 3.000 2.623 87,4% 71,9%

5 Thu nhập Bình quân 9.0 11,8 131% 131 %

6 Cổ tức dự kiến (%/năm) 8% 8% 100% 100%

2. Tổ chức và nhân Sự
- Danh sách Ban điều hành: 

Họ tên Chức vụ
Số cổ phần sở 

hữu (CP)
Tỷ lệ cổ phần sở 

hữu (%)

Vũ Thị Lý Tổng Giám đốc 1.630 0,0543%

Phạm Văn Lợi Phó Tổng Giám đốc 500 0,0166%

Hoàng Thị An Kế toán trưởng 500 0,0166%

Tóm tắt sơ yếu lý lịch
 Bà Vũ Thị Lý - Tổng Giám đốc
Giới tính : Nữ
Số CMTND : 038183043084   Ngày cấp:  27/8/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát 
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1983
Nơi sinh : Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Vạn Thắng - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Lô số 52, MBQH 2155, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 0984.034.443
Trình độ văn hoá: 12/12
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Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 

03/2006  -  03/2008 Kế toán Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

03/2008  -  05/2009 Phó phòng kế toán Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

06/2009 – 07/2011 Trưởng phòng kế toán Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà

08/2011- 04/2022 Kế toán trưởng Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

05/2022 đến nay Tổng Giám đốc kiêm Uỷ viên HĐQT Công ty CP Thanh 
Hoa - Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Uỷ viên Hội  đồng quản trị  kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
Số cổ phần nắm giữ: 1.630 cổ phần 
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ

1 Lê Khắc Hưng Chồng 72

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
 Ông Phạm Văn Lợi – Phó Tổng Giám đốc 
Giới tính : Nam
Số CMTND : 038084000625   Ngày cấp: 11/8/2021   Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Ngày tháng năm sinh: 01/5/1984
Nơi sinh : Xã Hà Đông - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán: Xã Hà Đông - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 04C/724 Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 

09/2006  -  04/2008 Nhân viên tư vấn xuất khẩu Lao động – Công ty CP Thanh Hoa 
Sông Đà

4/2008 – 9/2009 Nhân viên kinh doanh - Siêu thị Sông Đà trực thuộc Công ty CP 
Thanh Hoa Sông Đà

9/2009 – 3/2010 Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
03/2010  -  12/2010 Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
01/2011 - 07/2012 Quyền Trưởng phòng kinh doanh Cty CP Thanh Hoa - Sông Đà
08/2012- 8/2014 Phó  Giám đốc  Xí  nghiệp  TM&DV Số  6  thuộc  Công  ty  CP 

Thanh 
Hoa - Sông Đà

09/2012- 8/2015 Quyền Giám đốc Xí nghiệp TM&DV Số 6 thuộc Công ty CP 
Thanh Hoa - Sông Đà

9/2015 – 8/2021 Giám đốc Xí nghiệp TM&DV Số 6 thuộc Công ty CP Thanh 
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Hoa - Sông Đà
9/2021 đến nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Phó TGĐ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ:  500 CP

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 

TT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần

1 Hoàng Thị Hiền Vợ 50 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

 Bà Hoàng Thị An – kế toán trưởng

Giới tính :  Nữ

Số CMTND : 038188012990   Ngày cấp: 26/06/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Ngày tháng năm sinh:  01/01/1988

Nơi sinh : Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Phố 2, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0976192387

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Quá trình công tác: 

* 04/2010-02/2011 Nhân viên kế toán - Công ty xây dựng công trình và Thương 

mại Thanh Hóa

04/2011-07/2011 Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần xây lắp VNLAND

10/2011-12/2011 Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa

01/2012-03/2015 Nhân viên kế toán - Công ty TNHH đầu tư và thương mại 7-5

04/2015-12/2019 Nhân viên kế toán - Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa

01/2020-08/2021 Nhân viên kế toán - Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam

09/2021-04/2022 Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xây dựng công trình và 

thương mại Thanh Hóa

05/2022 đến nay Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

10



Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không    
Số cổ phần nắm giữ: 500 CP
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:   

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ

1 Phạm Tiến Hà Chồng 70 CP

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

 
- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có
- Số lượng cán bộ, nhân viên. 
Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: 

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn Công ty có 40 lao động. 
Cơ cấu lao động tại ngày 31/12/2023 như sau:

TIÊU CHÍ SỐ LƯỢNG (người) TỶ LỆ (%)

Loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) 38 100%

      - HĐLĐ không xác định thời hạn 25 65,8%

      - HĐLĐ ngắn hạn (1-3 năm ) 13 34,2%

Trình độ đào tạo 38 100%

      - Đại học và trên đại học 25 65,8%

      - Trung cấp + Cao đẳng 10 26,3%

       - Sơ cấp 3 7,9%

       - Công nhân 0 0%

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 
Công tác đào tạo: Công ty coi trọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón 

đầu để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, Trước mắt, Công ty sẽ tập trung đào tạo về 
chuyên môn và tăng cường bổ sung kiến thức quản trị đối với đội ngũ cán bộ trẻ tại phòng ban và  
các đơn vị trực thuộc đáp ứng theo yêu cầu trong nhiệm vụ mới. 

Công tác tuyển dụng: Trong năm Công ty đặt ra chỉ tiêu xem xét lại số lao động dôi dư, 
đồng thời tuyển dụng thêm một số lao động thực sự có năng lực chuyên môn, đặc biệt là cán bộ 
kinh doanh và quản lý.

Về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống định mức lao động: Thực hiện Quy chế trả 
lương theo năng suất đã ban hành, áp dụng đồng bộ phương thức bán hàng theo đơn đặt hàng và 
trả lương theo đơn giá tiền lương, đảm bảo tính tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, 
tiết kiệm chi phí.

Về thực hiện chế độ, chính sách: 
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- Hệ thống quy chế lương, thưởng của Công ty phù hợp theo hướng gắn liền tiền lương, thu  
nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng lao động có 
trình độ chuyên môn và tính kỷ luật cao.

- Tiếp tục sắp xếp lại lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, xây dựng chế độ khuyến 
khích đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao, hoàn thiện cơ chế trả lương hợp lý,  
thật sự khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, tăng cường công tác đào tạo lại đồng  
thời xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật và các Quy định của Công ty đối với những lao  
động yếu kém, vô kỷ luật.

- Duy trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động thông  
qua các hoạt động văn hoá xã hội, chính sách chăm sóc người lao động ốm đau, tai nạn,... chính 
sách với những người lao động đã nghỉ hưu, mất sức lao động, với con em người lao động đã và  
đang làm việc với Công ty, tổ chức thăm quan nghỉ mát hàng năm. Tổ chức Công đoàn đại diện  
cho người lao động ký thoả ước lao động tập thể với Công ty để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho  
người lao động.

- Mục tiêu của Công ty sẽ cố gắng tạo dựng được môi trường làm việc tốt nhất để người lao 
động có đầy đủ điều kiện phấn đấu phát triển cùng sự phát triển của Công ty, duy trì văn hoá 
doanh nghiệp lành mạnh.  

 3. Tình hình dầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn: 
Trong năm Công ty đầu tư mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ cho công tác thị trường của  

bộ phận quản lý và kinh doanh của Công ty. Sửa chữa, cải tạo Nhà kho Tây Bắc ga, và Trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi.

Tổng giá trị đầu tư phát sinh trong năm 2023 là: 3.973 triệu đồng.
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính

T
T

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 (Tăng +, giảm -)

1 Tổng giá trị tài sản 1.000đ 70.963.388 75.727.964 4.764.576
2 Doanh thu thuần 1.000đ 252.808.015 226.618.531 -26.189.484

3
Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh

1.000đ 3.819.289 2.632.566 -1.186.723

4 Lợi nhuận khác 1.000đ 556.075 339.029 -217.046
5 Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 4.375.364 2.971.595 -1.403.769
6 Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 3.419.656 2.360.299 -1.059.357
7 Tỷ lệ chi trả cổ tức % 8

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023

  1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

  - Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) lần 1,53 1.46

 
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng TK)/Nợ 
NH 

lần 0,51 0.54
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   2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

  - Hệ số nợ / Tổng tài sản lần 0,43 0.47

  - Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu lần 0,77 0.87

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán / 
Hàng tồn kho bq)

Vòng 7,24 6.52

- Doanh thu thuần / Tổng TS lần 3,8 2.99

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần lần 0,013 0.010

- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn Chủ sở hữu lần 0,085 0.058

- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản lần 0,048 0.032

- Hệ số lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần lần 0,017 0.013

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần: 

Tổng số cổ phần : 3.000.000 CP
Bao gồm: - Cổ phiếu quỹ :    300.000 CP

- Cổ phiếu hiện đang lưu hành : 2.700.000 CP
Trong đó: + Cổ phần chuyển nhượng tự do : 2.700.000 CP

+ Cổ phần hạn chế chuyển nhượng :               0 CP
b) Cơ cấu cổ đông: 

Danh mục

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài

Số lượng
cổ phiếu

Giá trị
(nghìn đ)

Tỷ  lệ 
(%)

SL CP Giá trị
Tỷ  lệ 
(%)

Tổng số vốn thực góp: 2.998.500 29.985.000 99,95% 1.500 15.000 0,05%

1.Cổ đông Nhà nước 0 0 0%

2. Cổ đông nội bộ: 
(Hội  đồng  Quản  trị,  Ban 
Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế 
toán trưởng,  Người  được ủy 
quyền CBTT và người có liên 
quan)

2.427.539 24.275.390 80.918%

3. Cổ đông trong công ty:
 - Cổ phiếu quỹ
- Cán bộ công nhân viên

300.000
2.055

3.000.000
20.550

10%
0,068%

4. Cổ đông ngoài công ty:
- Cá nhân
- Tổ chức

268.906 2.689.060 8,964%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
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 e) Các chứng khoán khác: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình 
mọi mặt của công ty )
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Hoạt động kinh doanh năm 2023 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn do phải 
khắc phục hậu quả của tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, tình hình chiến sự của Châu Âu, đặc 
biệt là chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh 
doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Công ty lại có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu tổ chức và ban 
lãnh đạo công ty.
Trong điều kiện đó, Công ty đặt ra nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn 
định. Ngay sau thời điểm bàn giao của Ban lãnh đạo, toàn Công ty đã tập trung, chủ động và linh  
hoạt trong mọi hoạt động. Đến nay, Công ty ổn định tổ chức, tiếp tục phát triển hoạt động kinh 
doanh và đạt được kết quả tốt. Doanh thu toàn Công ty đạt 226 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch và 
bằng 89,6% so với năm 2022, tuy nhiên Công ty giữ được tình hình tài chính ổn định, lợi nhuận 
và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo.

Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT Chỉ tiêu
Kế hoạch 
năm 2023
(triệu đ)

Thực hiện 
2023

(triệu đ)

TL hoàn 
thành 

KH năm 
(%)

So với năm 
2022 (%)

1 Tổng giá trị SXKD 300.000 249.280 83% 89,6%

2 Doanh thu 272.727 226.618 83% 89,6%

3 Lợi nhuận trước thuế 4.500 2.975 61% 68,0%

4 Nộp ngân sách 3.000 2.623 87,4% 71,9%

5 Thu nhập Bình quân 9.0 11,8 131% 131 %

6 Cổ tức dự kiến (%/năm) 8% 8% 100% 100%

Năm 2023 toàn Công ty tập trung tối đa cho hoạt động kinh doanh. Trong điều kiện kinh 
doanh gặp nhiều khó khăn, doanh thu toàn Công ty đạt 226,6 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch đề ra 
và bằng 89% so với năm 2022. Các nhóm hàng đều giảm sút, riêng nhóm hàng điện tử điện lạnh, 
chiếm tỷ trọng hơn 80% doanh thu toàn công ty giảm sút nghiêm trọng, do tình hình cạnh tranh 
gay gắt về giá cả, hệ thống siêu thị bán lẻ giảm giá xả hàng loạt, gây niên tình trạng hàng hóa ứ 
đọng và bán hàng không hiệu quả của Công ty. Bên cạnh đó vẫn có một số mặt hàng vẫn có sự 
tăng trưởng tốt là Aqua, Funiki, Quy Phúc. Tình hình tài chính ổn định, thu nhập người lao động 
cơ bản được đảm bảo.

1.2. Công tác quản lý, kế toán 
- Công ty vẫn đảm bảo đủ vốn, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.
- Tập trung công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho. Đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là các  
khoản tiền thuê nhà. Kiểm kê thực tế hàng hóa, rà soát hàng tồn đọng kém phẩm chất có phương 
án xử lý. Sắp xếp kho tàng hàng hóa cơ bảnhợp lý, gọn gàng, khoa học hơn. Một số mặt hàng tồn 
đọng lâu, chậm bán đang xử lý dần.
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- Liên tục rà soát các hạng mục chi phí cơ bản của công ty, từ đó điều chỉnh phù hợp hơn với tình  
hình kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí. Điều chuyển và kết hợp xe ô tô vận chuyển, phân công 
lại công việc để tiết giảm chi phí bốc xếp hàng hóa tại 1 số bộ phận, định mức lại một số khoản 
chi phí chung toàn công ty: công tác phí, xăng dầu xe ô tô, phụ cấp điện thoại, xăng xe, các khoản 
thù lao, phụ cấp...
- Điều chỉnh quy định trả lương tại tất cả các bộ phận 
2. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài sản

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2022 31/12/2023 Biến động
Tổng tài sản 1.000đ 70.963.388 75.727.964 +4.764.576
 - Tài sản ngắn hạn 1.000đ 47.109.432 51.692.232 +4.582.800
 - Tài sản dài hạn 1.000đ 23.853.956 24.035.732 +181.776

- Tài sản ngắn hạn tăng 4.764.576 nghìn đồng do tăng tiền và tăng các khoản phải thu ngắn hạn, 
tăng hàng tồn kho
- Tài sản dài hạn tăng 181.776 nghìn đồng chủ yếu là do chi phí  trả trước dài hạn
- Để đảm bảo an toàn vốn, Công ty đã tổ chức đánh giá tuổi nợ của tất cả các khoản công nợ phải 
thu, một số khoản hàng tồn kho chậm bán do lỗi mốt, thẩm định lại mức trích lập dự phòng công 
nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tại thời điểm 31/12/2023 mức trích lập  
dự phòng công nợ phải thu khó đòi là: 436 triệu đồng, mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho là: 806 triệu đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2022 31/12/2023 Biến động
Nợ phải trả 1.000đ 30.782.573 35.346.850 +4.564.277
- Nợ ngắn hạn 1.000đ 30.782.573 35.346.850 +4.564.277
- Nợ dài hạn 1.000đ 0

- Nợ ngắn hạn tăng 4.564.277 nghìn đồng chủ yếu do tăng nợ ngân hàng do thời điểm cuối năm 
các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán công nợ theo đúng hợp đồng.
- Hiện Công ty không có nợ phải trả xấu
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.
3.1. Công tác quản lý, kế toán
- Công ty đã bổ sung thêm hạn mức vay ngân hàng. Tại các thời điểm ngân hàng thắt chặt nguồn 
vốn vay, Công ty vẫn đảm bảo đủ vốn, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián 
đoạn.
- Tập trung công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho. Đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là các  
khoản tiền thuê nhà. Kiểm kê thực tế hàng hóa, rà soát hàng tồn đọng kém phẩm chất có phương 
án xử lý. Sắp xếp kho tàng hàng hóa cơ bảnhợp lý, gọn gàng, khoa học hơn. Một số mặt hàng tồn 
đọng lâu, chậm bán đang xử lý dần.
- Liên tục rà soát các hạng mục chi phí cơ bản của công ty, từ đó điều chỉnh phù hợp hơn với tình  
hình kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí. Điều chuyển và kết hợp xe ô tô vận chuyển, phân công 
lại công việc để tiết giảm chi phí bốc xếp hàng hóa tại 1 số bộ phận, định mức lại một số khoản 
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chi phí chung toàn công ty: công tác phí, xăng dầu xe ô tô, phụ cấp điện thoại, xăng xe, các khoản 
thù lao, phụ cấp...
- Điều chỉnh quy định trả lương tại tất cả các bộ phận 

3.2. Công tác tổ chức, đầu tư
- Công tác tổ chức, đầu tư:  đầu tư mua sắm xe ô tô con và triển khai sửa chữa, cải tạo lớn một số  
hạng mục của nhà kho Tây Bắc Ga và Trung tâm thương mại 25 Lê lợi đảm bảo tuân thủ pháp luật 
về công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản. Nhân sự được điều động thường xuyên linh 
hoạt giữa các bộ phận. 
- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; Chế độ và quyền lợi của người 
lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật lao động và Thỏa ước LĐTT của Công ty như nộp 
BHXH, BHYT, chi trả lương hàng tháng kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra các chế độ phúc lợi  
khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ đầy đủ, chính xác 
nhằm đảm bảo quyền lợi  cho NLĐ trong Công ty.  Thu nhập bình quân NLĐ là  11,8  triệu  
đồng/người/tháng được thanh toán đầy đủ kịp thời.

3.3. Đánh giá chung
Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn, dưới sự chỉ đạo của các thành viên chủ chốt đã có  
nhiều nỗ lực để ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên Doanh thu, Lợi nhuận đều 
giảm sút so với cùng kỳ. Đảm bảo việc làm và thu nhập cơ bản ổn định cho người lao động. Kết 
quả đó thể hiện sự nỗ lực cố gắng đáng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Nhận định tình hình
Khó khăn: 
Nền kinh tế trong năm 2024 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, chưa thể hồi phục ngay, sức mua vẫn 
tiếp tục giảm sút, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ của 
tất cả các mặt hàng kinh doanh.
Thuận lợi : 
+ Mặc dù tình hình thị trường nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được ổn định về mặt hàng, 
thị phần thị trường, tiềm lực tài chính, hệ thống kho tàng, phương tiện vận tải. 
4.2. Phương hướng cơ bản năm 2024
Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển các mặt hàng đang có thế mạnh cạnh tranh, tăng 
trưởng khá; khai thác thêm các mặt hàng mới tương xứng với các nguồn lực sẵn có; phát triển 
đồng thời bán buôn, bán lẻ, bán dự án; đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; cơ cấu lại công tác 
tổ chức; không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
doanh.
4.3. Một số chỉ tiêu kinh tế

TT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch năm 

2024
Tốc độ tăng 
trưởng (%)

1 Tổng giá trị SXKD Tr.đ 260.000

2 Doanh thu Tr.đ 236.263

3 Lợi nhuận TT Tr.đ 3.200
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4 Cổ tức đề nghị %/năm 8%

5 Nộp ngân sách Tr.đ 3.000

6 Thu nhập b/q Tr.đ/ng/th 8,5

4.4. Các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp.

4.4.1. Công tác kinh doanh
- Toàn Công ty phải tập trung tối đa mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. 
- Nhóm hàng gia dụng phát huy tốc độ tăng trưởng đã đạt được, đặc biệt quan tâm các mặt hàng 
đang tăng trưởng tốt là Qui Phúc, Đại Đồng Tiến.
- Nhóm hàng nội thất tranh thủ chính sách tăng cường đầu tư công của Chính phủ trong năm 
2024 để khai thác các dự án, bổ sung nhân sự để tăng trưởng doanh số bán buôn. Quan tâm để 
đảm bảo doanh số 2 mặt hàng chính là nội thất Xuân Hòa, Hòa Phát.
- Nhóm hàng điện lạnh tập trung triển khai 2 mặt hàng chính là Funiki và Aqua. Đây là nhiệm vụ  
chính để giúp nhóm hàng điện lạnh có thể đạt mức tăng trưởng cao. Đồng thời quan tâm triển 
khai đa dạng các mặt hàng khác trong cùng nhóm, nhất là các mặt hàng đã ký hợp đồng phân 
phối như Daikin, sharp... để tận dụng chi phí biên, tăng trưởng doanh thu và hiệu quả.
- Thúc đẩy hoạt động bán online, bán lẻ tại showroom, các gói trưng bày tại showroom.
- Phòng thị trường cần phát huy hơn vai trò trong việc kiểm tra công tác thị trường của toàn Công 
ty, hỗ trợ bán hàng và phát triển thêm khách hàng mới, tuyến mới.

4.4.2. Công tác quản lý, kế toán, và tổ chức
- Duy trì nền nếp công tác quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho. Quan tâm thu hồi công nợ, đặt 
biệt là các khoản nợ lâu. Thường xuyên rà soát xử lý hàng hóa chậm bán. 
- Rút kinh nghiệm trong công tác đặt hàng, vừa tranh thủ các chương trình của NCC, vừa đảm 
bảm hàng luân chuyển và tồn kho phù hợp.
-  Tăng cường công tác quản lý thông qua công tác kiểm tra thị trường, đối chiếu công nợ với 
khách hàng.
- Điều chuyển, bổ sung thêm nhân sự đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế kinh doanh.
- Sử dụng hợp lý các nguồn lực (phương tiện vận tải, kho tàng, nhân lực...) để tiết giảm tối đa chi  
phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sắp xếp kho tàng gọn gàng khoa học hơn để tận dụng tối đa 
các kho chứa hàng. Sắp xếp nhân sự theo đúng nhu cầu công việc và năng lực công tác để tinh  
gọn bộ máy. Phân tuyến bán hàng phù hợp để tổ chức đội xe hợp lý hơn. 
- Tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện Quy định trả lương thưởng toàn Công ty.
- Quan tâm đời sống CBCNV công ty

4.4.3 Công tác đầu tư
- Nghiên cứu phương án cải tạo nâng cấp để khai thác thêm hiệu quả cho 02 tòa nhà Trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi và Siêu thị 301 Trần Phú.
- Đầu tư mua thêm kho để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
- Công tác từ thiện, xã hội: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết thiếu nhi, Tết trung thu cho các cháu  
thiếu niên nhi đồng là con của cán bộ công nhân viên công ty; tặng quà cho toàn thể cán bộ công 
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nhân viên công ty nhân các các ngày lễ như Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, 8/3, 20/10, 2/9, 
30/4,1/5; hỗ trợ tiền du lịch cho CBCNV Công ty. Tổng số tiền đã chi là  582.6996.000 đ. Công 
ty thanh toán hỗ trợ 1 lần cho gia đình Trịnh Thanh Sơn hết nhiệm kỳ 2021 -2025 theo đề nghị. 
Số tiền hỗ trợ là: 20 triệu đồng.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá 
liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội
Năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường do tình hình chiến sự của 
Châu Âu, chính sách tiền tệ cuối năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh  
doanh của hầu hết các doanh nghiệp, sức mua trên thị trường giảm sút nhiều, cạnh tranh khốc liệt  
đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp nói riêng. 
Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý  
công ty vượt qua thử thách giữ được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao 
động, nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại Công ty, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty. Đây là  
những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự trưởng 
thành của hệ thống quản lý công ty.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Ban TGĐ Công ty đã bám sát vào nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, đồng thời có sự linh  
hoạt trong điều hành. Mỗi tháng, mỗi quý đều có chương trình kế hoạch, công tác trọng tâm để  
tập trung chỉ đạo.
Đánh giá chung: Ban TGĐ đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ điều hành công ty được giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1. Tập trung phát triển thị trường các mặt hàng kinh doanh của công ty
- Đối với các mặt hàng truyền thống đang phát huy tốt cần nỗ lực tăng cường qui mô và hiệu quả để 
khẳng định vị thế của thương hiệu hàng hoá và công ty trên thương trường.
- Nghiên cứu phát triển mặt hàng mới tập trung cho nhóm điện lạnh, gia dụng, những nhãn hiệu có  
thương hiệu và tiềm năng. Việc phát triển mặt hàng mới đảm bảo sự thận trọng, an toàn vốn.
- Khai thác cho thuê, sử dụng hết các mặt bằng còn trống của Công ty đảm bảo tối đa hóa lợi  
nhuận.
- Đầu tư phát triển thương mại điện tử: Xác định đây là việc làm lâu dài, không nóng vội. Cần thiết 
xây dựng phương án tổng thể toàn diện cho 5 năm tới, trong đó vừa phát huy nâng cao qui mô 
doanh số theo kế hoạch đã có, vừa chú trọng công tác đào tạo cho công cuộc lâu dài. Chú trọng trao 
đổi học tập với các đơn vị bạn đang làm tốt hình thức thương mại này.

3.3. Tăng cường công tác quản trị công ty đáp ứng yêu cầu minh bạch, kịp thời, hiệu quả. 
Phát huy vai trò công cụ trung tâm: phần mềm Misa, luôn duy trì tồn kho, dư nợ phải thu, tiến độ 
nhập hàng hợp lý. Giữ nghiêm kỷ luật thanh quyết toán…

3.4. Công tác tổ chức trong năm: 
- Nhiệm vụ có tầm quan trọng quyết định của mỗi ngành hàng là công tác thị trường. Phải xây dựng 
được thị trường thân thiện, hợp tác, ổn định và phát triển. Danh mục mặt hàng kinh doanh đủ để  
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kinh doanh, khai thác hiệu quả. Tổ Nội thất hiện nay đang rất cần củng cố phát huy mặt hàng Nội 
thất và phải tìm kiếm mặt hàng mới.
- Tiếp tục rà xoát, điều chỉnh lương thưởng hàng tháng cho phù hợp với tình hình, với trình độ kinh 
doanh, quản lý của mình. 
- Trong năm cần quan tâm công tác đào tạo đặc biệt là đào tạo về thương mại điện tử, đáp ứng yêu  
cầu trước mắt và lâu dài.

3.5. Công tác đầu tư
- Nghiên cứu phương án cải tạo nâng cấp để khai thác thêm hiệu quả cho 02 tòa nhà Trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi và Siêu thị 301 Trần Phú.
- Đầu tư mua thêm kho phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty

3.6. Hoạt động của Hội đồng quản trị.
Phát huy những ưu điểm, thành tích đã được trong năm 2023, trong công tác lãnh đạo, quản lý công 
ty, HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:
- Xác lập các phương hướng mục tiêu khoa học hợp lý trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, đề ra 
các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp công ty duy trì phát triển và bền vững.
- Làm tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công 
ty để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế công 
ty.
- Từng thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu Công ty hoàn thành 
toàn diện các chỉ tiêu đề ra, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh 
và bền vững.
V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị : 

Họ tên Chức vụ
Tỷ lệ sở hữu CP (%) TT về giao dịch 

Cổ phiếu
Ghi 
chúNăm 2022 Năm 2023

Lê Anh Tuấn CT HĐQT  độc lập 2.132.309 2.132.309

Vũ Thị Lý TV HĐQT 1.630 1.630

Vũ Mạnh Đoàn TV HĐQT độc lập 0 0

19



  Ông Lê Anh Tuấn
Giới tính :  Nam
Số CMTND : 038065041642   Ngày cấp: 19/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày tháng năm sinh:  29/8/1965
Nơi sinh : Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 43 Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 0913 356 759
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy lạnh và thiết bị nhiệt
Quá trình công tác:

 1989 - 2008: - CBCNV Công ty Bia Thanh Hóa
 2008 - 2010 - CBCNV Công ty Bia Hà Nội - Nghệ An
 2010 - 20/6/2022: - CBCNV Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam
 Từ 20/6/2022: -  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Chủ tịch HĐQT Công ty
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không
Số cổ phần nắm giữ:  2.132.309 Cổ phần
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ:
+ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương Mại Thanh Hóa
+ Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: 
  Ông Vũ Mạnh Đoàn
Giới tính : Nam
Số CMTND : 038096009929   Ngày cấp: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1996
Nơi sinh : Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Tuy Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Số 59 Lương Đắc Bằng, P.Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 094.944.8096
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Quá trình công tác: 

01/2019 - 09/2021 NV - Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Phát triển Hùng Phát  

10/2021 đến nay NV kế toán - Công ty CP xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa
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Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:   Không
Số cổ phần nắm giữ:      Không 
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không  

 Bà Vũ Thị Lý – Thành viên HĐQT (như mục II.2)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  Ban kiểm toán nội bộ
- Chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban.
Ban kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu giúp việc cho HĐQT Công ty,  có chức năng và 
nhiệm vụ như sau:
+ Tổ chức kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 
quản lý, điều hành kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính và 
việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của HĐQT. Việc kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc  
đột xuất được thực hiện theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của HĐQT.
+ Thẩm tra báo cáo quyết toán hàng quý các đơn vị trực thuộc và toàn công ty; Thẩm tra báo cáo 
tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty trước thời điểm kiểm toán độc lập.
+ Báo cáo HĐQT định kỳ và theo vụ việc về kết quả công tác kiểm tra, thẩm tra, giám sát đã thực 
hiện. 
+ Thực hiện các công việc khác do HĐQT giao.
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
- Với vai trò là người thay mặt Đại hội đồng cổ đông để quản lý công ty, HĐQT trong năm đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn doanh thu bán hàng và lợi nhuận đều giảm. 
Tuy nhiên HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý công ty 
vượt qua thử thách giữ được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao động, 
nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại Công ty, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty. Đây là những 
thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự trưởng thành của 
hệ thống quản lý công ty.
+ Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật
+ Hoàn thiện công tác quản trị Công ty công khai minh bạch và hiệu quả. Điều chỉnh quy chế trả  
lương thưởng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập người lao động.
+ Trong năm HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phục vụ cho hoạt động 
kinh doanh của Công ty
- HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, các thành viên luôn cẩn trọng trong 
công tác và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong năm đã có 5 cuộc họp, ban hành 02 Quyết định và 20 Nghị quyết.
Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ điều hành và cán bộ quản lý công ty, luôn được 
tiến hành chặt chẽ, có hệ thống với tinh thần trách nhiệm cao với cổ đông và tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc quản lý, điều hành SXKD.
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- Đánh giá chung
Năm 2023 với nhiều biến động phức tạp, khó lường đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội 
nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.
Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý  
công ty vượt qua thử thách giữ vững sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao 
động, nộp ngân sách nhà nước, cơ cấu lại công tác tổ chức, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty.
Đây là những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự 
trưởng thành của hệ thống quản lý công ty.
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hoạt động của các tiểu ban trong Hội 
đồng quản trị
e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh 
sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm
2. Ban Kiểm soát
 a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ tên Chức vụ
Tỷ lệ sở hữu CP (%)

TT về giao 
dịch CP

Ghi chú

Năm 2022 Năm 2023

Cao Thị Hiền Trưởng  BKS 500 500

Nguyễn Quang Long TV BKS

Trịnh Đình Thắng TV BKS 500 500

Bà Cao Thị Hiền - Trưởng ban Kiểm soát
Giới tính: Nữ
Số Thẻ CCCD: 038182010560  Ngày cấp: 25/04/2021
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1982
Nơi sinh: Xã Hoằng Quang - Huyện Hoằng Hóa -  Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Hoằng Quang - Huyện Hoằng Hóa -  Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 32B Đức Hậu - Phố 2 - P.Quảng Hưng - TP T. Hoá
Số điện thoại liên lạc: 0941046996
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác: 
09/2003 - 05/2004 : Làm việc tại Công ty CP TM&DV Thanh Hoa
06/2004 - 05/2013 : Nhân viên Phòng Hành chính Cty CP Thanh Hoa Sông Ðà
06/2013 – 05/2014 : Phó Phòng Hành chính Cty CP Thanh Hoa Sông Ðà
06/2014 – 20/6/2022 : UV BKS, Phó Phòng Hành chính Cty CP Thanh Hoa Sông Ðà
20/6/2022 đến nay : Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Thủ quỹ Công ty
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Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: 
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  không
Số cổ phần nắm giữ: 500 cổ phần 
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ

1 Đỗ Đình Bình Chồng 50 CP
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Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
Ông Trịnh Đình Thắng – Thành viên BKS
Giới tính : Nam
Số CMTND :  038086015457   Ngày cấp: 11/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày tháng năm sinh:  07/8/1986
Nơi sinh : Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: Phố Vệ Yên 1, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, TH
Số điện thoại liên lạc: 0919022981
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
Quá trình công tác: 
+ T7/2009 - 9/2009 : NV PTTT Công ty TNHH Đại phát và Công ty TNHH MTV LIM
+ T10/2009 - 7/2010 : C.ty TNHH DVBV SG Nam Chính Trực - CN tại Đà Nẵng
+ T8/2010 - 2/2011 : CB thống kê Công ty TNHH MTV Dêt 8/3
+ T6/2012 - 3/2015 : Công ty CP Trung Tín
+ T7/2015 -  20/7/2022 : NVKD Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
+ Từ 20/7/2022 đến nay : Trưởng phòng phát triển thị trường

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Trưởng phòng phát triển thị trường
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không
Số cổ phần nắm giữ:  100 CP

Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: 

STT Họ và tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ

1 Nguyễn Thị Quỳnh Vợ 50
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Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

   Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên BKS
Giới tính  Nam
Số CMTND : 038071000188   Ngày cấp: 09/5/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Ngày tháng năm sinh:  01/5/1971
Nơi sinh : Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú: 116 Trịnh khả, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Số điện thoại liên lạc: 0936 384 968
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác: 

2001 - 2008 Kế toán Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa

2009 – 2015 Kế toán Công ty CP Vật tư tổng hợp Thanh Hóa

2015 đến nay Kế toán trưởng Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Không
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện 
Thành Nam
Số cổ phần nắm giữ:  Không 
Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

b) Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm 2023 ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp Hội 
đồng Quản trị Công ty, nhằm duy trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại  
hội đồng cổ đông, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty 
trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty năm 
2023 cụ thể:
- Xem xét pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, 
ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Thẩm định báo cáo Tài chính các quý, cũng như năm của Công ty, nhằm đánh giá trung thực và  
hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài 
chính hiện hành của Việt Nam...
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và BKS

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và BKS năm 2023
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Họ và tên Chức vụ
Tiền lương, 

thưởng
Thù lao Tổng thu nhập

Ông Lê Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT Công ty

36.000.000 36.000.000

Bà Vũ Thị Lý TV HĐQT kiêm TGĐ 288.500.000 24.000000 312.500.000

Ông Vũ Mạnh Đoàn TV Hội đồng Quản trị 24.000.000 24.000.000

Ông Phạm Văn Lợi Phó Tổng Giám đốc 275.000.000 275.000.000

Bà Hoàng Thị An Kế toán trưởng 122.700.000 122.700.000

Cao Thị Hiền Trưởng BKS 152.500.000 36.000.000 188.500.000

Nguyễn Quang Long Thành viên BKS   24.000.000 24.000.000

Trịnh Đình Thắng Thành viên 24.000.000 24.000.000

Cộng 838.700.000 168.000.000 1.006.700.000

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có
d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Không có
VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán
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2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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